
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SGTVT Ninh Thuận, ngày ….. tháng 12 năm 2022 

 

CÔNG BỐ 

MỞ TUYẾN Ô TÔ BUÝT LIÊN TỈNH LIỀN KỀ TỪ NINH THUẬN 

ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ NGƯỢC LẠI. 

Kính gửi: Chi nhánh Phan Rang - Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang 

FUTABUSLINES 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngàu 17/01/2020 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh 

và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh tên gọi 02 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề, 

bãi bỏ 02 tuyến xe buýt nội tỉnh và giao cho đơn vị vận hành, khai thác. 

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận công bố mở tuyến xe buýt Ninh Thuận – 

Bình Thuận và ngược lại, các nội dung sau: 

1. Doanh nghiệp khai thác tuyến: Chi nhánh Phan Rang - Công ty Cổ phần 

xe khách Phương Trang FUTABUSLINES 

2. Thông tin về tuyến  

a) Tên tuyến: Ninh Thuận – Bình Thuận và ngược lại (“Phan Rang - Cà Ná 

- kéo dài đến Bắc Bình Bình Thuận”).  

b) Số hiệu tuyến: 04. 

c) Cự ly tuyến: 92 Km. 

- Điểm đầu: Bến xe tỉnh Ninh Thuận. 

- Điểm cuối: Bến xe Bắc Bình(tỉnh Bình Thuận) và ngược lại. 

- Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - đường Lê Duẩn - đường Trần Phú - 

đường Thống Nhất - chợ Phan Rang - Long Bình - Bầu Trúc - Phú Quý – Ngã 

ba Phước Nam - Khu Công nghiệp Phước Nam - Phước Minh - Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Liên Hương - Đường 17/4 - 

đường Lê Duẩn - đường Võ Thị Sáu - đường tỉnh 716 - Ngã 3 Chí Công - đường 

Lý Thường Kiệt - đường nguyễn Văn Trỗi - đường Thống Nhất (nối dài) – QL 

1A - Cầu Nam - Ngã 3 sông Mao (chợ Lầu) - đường Thống Nhất (chợ Lầu) – 

Bến xe Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận)– và ngược lại. 



  
3. Biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động của tuyến: 

- Giờ mở tuyến: Lúc 05 giờ 30 phút hàng ngày.   

- Giờ đóng tuyến: Lúc17 giờ 30 phút  hàng ngày.   

- Tần suất chạy xe: 30 ÷ 40 phút/chuyến. 

- Tốc độ lữ hành: Khoảng 25 ÷ 40 km/h. 

- Tổng thời gian thực hiện hành trình: Khoảng 140 phút. 

- Thời gian biểu chạy xe: (Gửi kèm theo Văn bản này).  

4. Phương tiện hoạt động:  

- Số lượng: Từ 12 xe trở lên. 

- Sức chứa: B20 theo quy định đảm bảo phù hợp với hạ tầng giao thông 

trên tuyến. 

- Năm sản xuất: Từ năm 2021 trở về sau. 

- Màu sơn đặc trưng: Màu Đỏ cam. 

5. Giá vé: Nhà nước không trợ giá, đơn vị vận tải thực hiện xây dựng, kê 

khai phương án giá theo quy định. 

5.1. Giá vé lượt 

a) Giá vé lượt suốt tuyến dự kiến: 60.000 đồng/HK. 

b) Giá vé lượt theo chặng: 

- Chặng 1 (Dưới 20km): 15.000 đồng/HK. 

- Chặng 2 (từ 20km đến dưới 40km): 25.000đồng/HK. 

- Chặng 3 (từ 40km đến dưới 70km): 40.000 đồng/HK. 

- Chặng 4 (từ 70 km đến suốt tuyến): 60.000 đồng/HK. 

c) Giá vé lượt dành cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật 

giảm 50% (Do Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận xác nhận). 

- Chặng 1 (Dưới 20km): 7.000 đồng/HK. 

- Chặng 2 (từ 20km đến dưới 40km): 12.000đồng/HK. 

- Chặng 3 (từ 40km đến dưới 70km): 20.000 đồng/HK. 

- Chặng 4 (từ 70 km đến suốt tuyến): 30.000 đồng/HK. 

d) Giá vé lượt dành cho học sinh, sinh viên: 5.000 đồng/HK. 

Ghi chú: Công ty áp dụng giá vé 5.000 đồng/lượt cho học sinh, sinh viên ở tất cả 

các chặng, vì đây là đối tượng chưa có thu nhập. Do vậy Công ty không áp dụng 

Quyết định số 55/2019 QĐ-UBND 18/9/2019 của UBND Tỉnh Ninh Thuận, và Công 

ty cũng không yêu cầu UBND Tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ giá vé cho đối tượng này. 

e) Miễn phí vé: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết 

tật đặc biệt nặng. 

5.2. Giá cước hành lý: 

a) Hành lý được miễn cước: Dưới 10 kg, kích thước không quá 30 x 40 x 60 cm. 



b) Hành lý vượt quá mức miễn cước (Hành lý trên 10 kg, kích thước trên 

30 x 40 x 60 cm) chiếm dụng một ví trí chỗ ngồi hoặc chỗ đứng trên xe buýt sẽ 

được thu cước tương ứng với vé lượt hành khách thông thường. 

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận công bố mở tuyến xe ô tô buýt liên tỉnh 

liền kề, tuyến số 04: Ninh Thuận – Bình Thuận và ngược lại để các tổ chức, cá 

nhân biết và thực hiện theo quy định./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục ĐBVN; 

- Sở GTVT Bình Thuận; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố PRTC; 

- Bến xe tỉnh Ninh Thuận (thực hiện); 

- Thanh tra GTVT; 

- Trang Web Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

GIÁM ĐỐC  

  

 
 

 

Nguyễn Văn Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI GIAN BIỂU CHẠY XE TRÊN TUYẾN 

(Kèm theo Văn bản số:            /SGTVT-QLVT ngày        /12/2022) 

Số  

chuyến 

NINH THUẬN GIÃN CÁCH BÌNH THUẬN 

Đi  

NINH 

THUẬN 

Đến  

BÌNH 

THUẬN 

time time 

Đi 

BÌNH 

THUẬN 

Đến  

NINH 

THUẬN 

1 5:30 7:50     5:30 7:50 

2 6:00 8:20 0:30 0:30 6:00 8:20 

3 6:30 8:50 0:30 0:30 6:30 8:50 

4 7:00 9:20 0:30 0:30 7:00 9:20 

5 7:30 9:50 0:30 0:30 7:30 9:50 

6 8:00 10:20 0:30 0:30 8:00 10:20 

7 8:40 11:00 0:40 0:40 8:40 11:00 

8 9:10 11:30 0:30 0:30 9:10 11:30 

9 9:40 12:00 0:30 0:30 9:40 12:00 

10 10:10 12:30 0:30 0:30 10:10 12:30 

11 10:40 13:00 0:30 0:30 10:40 13:00 

12 11:10 13:30 0:30 0:30 11:10 13:30 

13 11:50 14:10 0:40 0:40 11:50 14:10 

14 12:20 14:40 0:30 0:30 12:20 14:40 

15 12:50 15:10 0:30 0:30 12:50 15:10 

16 13:20 15:40 0:30 0:30 13:20 15:40 

17 13:50 16:10 0:30 0:30 13:50 16:10 

18 14:20 16:40 0:30 0:30 14:20 16:40 

19 15:00 17:20 0:40 0:40 15:00 17:20 

20 15:30 17:50 0:30 0:30 15:30 17:50 

21 16:00 18:20 0:30 0:30 16:00 18:20 

22 16:30 18:50 0:30 0:30 16:30 18:50 

23 17:00 19:20 0:30 0:30 17:00 19:20 

24 17:30 19:50 0:30 0:30 17:30 19:50 

  

Ghi chú: Căn cứ theo nhu cầu đi lại thực tế, Công ty Phương Trang sẽ điều 

chỉnh Biểu đồ giờ hoạt động và báo cáo Sở GTVT trước khi đưa vào thực hiện. 
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